ĐIỂM THỰC TẬP THAM QUAN XUYÊN VIỆT LỚP 49KD4

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SỐ
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Lại Thị Phương Anh
	2016949
	7
	

	2
	Phạm Việt Anh
	2004149
	5
	

	3
	Nguyễn Thế Dũng
	034949
	4
	Sao chép

	4
	Phạm Sĩ Dũng
	2002149
	5
	

	5
	Đoàn Tùng Dương
	2041649
	7
	

	6
	Trần Phúc Đạt
	2127849
	7
	

	7
	Nguyễn Trường Giang 
	2122649
	4
	Sao chép

	8
	Bùi Trọng Giáp
	2102549
	6
	

	9
	Phạm Thị Thu Hà
	2072849
	6
	

	10
	Hồ Thị Hiền
	2133949
	7
	

	11
	Đỗ Hoàng Hiệp
	2077249
	4
	Sao chép

	12
	Nguyễn Quang Hiếu 
	2019849
	4
	Sao chép

	13
	Trần Mạnh Hoan
	2112349
	8
	

	14
	Nguyễn Thị Phương Huệ
	2082849
	4
	Sao chép

	15
	Nguyễn Duy Khanh
	2021449
	4
	Sao chép

	16
	Đoàn Hữu Khánh
	2011049
	5
	

	17
	Vũ Đăng Khôi
	033849
	7
	

	18
	Nguyễn Hồ Mạnh Lâm
	2130849
	4
	Sao chép

	19
	Nguyễn Thành Lê
	2144149
	7
	

	20
	Lê Thị Thuỳ Linh
	2035449
	5
	

	21
	Ngô Thái Linh
	120049
	4
	Sao chép

	22
	Nguyễn Ngọc Luật
	2084649
	0
	Không nộp

	23
	Đặng Văn Nam
	2076049
	8
	

	24
	Trần Đại Nghiệp
	2093249
	6
	

	25
	Ngô Vũ Phong
	2011349
	4
	Sao chép

	26
	Thạch Lan Phương
	024249
	4
	Sao chép

	27
	Phùng Thế Quân
	2036949
	4
	Sao chép

	28
	Trần Anh Quân
	028049
	6
	

	29
	Lương Tuấn Sơn
	2096149
	8
	

	30
	Nguyễn Đức Tâm
	2080049
	5
	

	31
	Lê Huy Thái 
	2037549
	4
	Sao chép

	32
	Nguyễn Văn Thành 
	2129549
	5
	

	33
	Phùng Tiến Thành
	2061849
	5
	

	34
	Nguyễn Phan Thắng
	2007849
	8
	

	35
	Nguyễn Toàn Thắng
	2058449
	5
	

	36
	Lê Mạnh Tiến
	2122949
	6
	

	37
	Phạm Văn Tới
	2045149
	4
	Sao chép

	38
	Đỗ Đức Trung
	2030049
	4
	Sao chép

	39
	Trần Bảo Trung
	2006549
	4
	Sao chép

	40
	Dương Minh Tú
	2013249
	7
	

	41
	Lưu Anh Tuấn
	2089649
	4
	Sao chép

	42
	Nguyễn Thanh Tùng
	2043349
	6
	

	43
	Phạm Đình Tuyến 
	2086749
	6
	

	44
	Nguyễn Đức Việt
	2049849
	4
	Sao chép

	45
	Dương Ngọc Vinh
	2032349
	4
	Sao chép

	46
	Nguyễn Tuấn Dũng
	2019848
	4
	Sao chép

	47
	ĐINH MỸ THẠNH
	2133848
	5
	

	48
	NGUYỄN QUỲNH THANH
	2150948
	5
	

	49
	NGUYỄN NGỌC BẢO
	
	4
	Nộp muộn

	50
	ĐÀO BÁ BAN
	2003247
	5
	

	51
	NGUYỄN VIẾT CHƯƠNG
	2149747
	1
	Bài photo

	52
	MAI TRUNG KIÊN
	2046447
	
	5


